
cold
lạnh

cold
cảm

jacket
áo bành tô

coat
áo choàng

gloves
găng tay

mittens
bao tay

hat
mũ

scarf
khăn quàng cổ

Christmas tree
cây thông Lễ Giáng sinh

Kwanza
Lễ hội văn hoá Mỹ-Phi 


cuối tháng 12

gift
quà tặng

Chanukah
Ngày lễ Hanukkah 

của người Do thái


